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	Tuần 1
(Từ 20/04- 24/04/2026)
	Tuần 2
(Từ 27/04- 29/04/2026)
	Tuần 3
(Từ 04/05- 08/05/2026)
	Tuần 4
(Từ 11/05 -  15/05/2026)
	Lưu ý

	Chủ đề nhánh
	Quê hương yêu quý
	Đất nước Việt Nam diệu kì
	Bác Hồ kính yêu của bé
	

	Đón trẻ, Trò chuyện
	* Cô đón trẻ: Nhẹ nhàng tạo cảm gíacvui vẻ; Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lế phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác. Quan sát nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi qui định.
* Chơi với đồ chơi trong lớp: Cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp. Ghép hình hoa, nút tròn, Chơi với đồ chơi TT02, chơi theo ý thích với đồ chơi trong lớp
	

	
	- Phối hợp PH: Trao đỏi với phụ huynh dạy trẻ kiÓm so¸t ®­îc  vËn ®éng: chạy thay đổi hướng vận động đúng tín hiệu vật chuẩn( 4-5 vật chuẩn đặt dích dắc)(MT7-PHPH)
	- Phối hợp PH:Dậy trẻ cầm sách đúng chiều, mở sách từng trang
(MT91-CS240
(PHPH) 
	- Phối hợp PH:Dậy trẻ đặt tên cho sản phẩm tạo hình
(MT126-PHPH)
	- Phối hợp PH:
+ Dạy trẻ biết thể hiện tình cảm với Bác qua hát, múa, đọc thơ
(MT101-PHPH)
+ Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ (Tên gọi, ngày sinh nhật, công ơn của Bác Hồ, tình cảm của Bác đối với thiếu nhi.
(MT79-PHPH)
	Trao đổi với phụ huynh

	
	-Trò chuyện với trẻ về: địa chỉ nơi trẻ sinh sống, về lễ hội đặc trưng quê hương Minh Tân của bé
	- Trò chuyện về tên đất nước, tên thủ đô, lá cờ, lăng bác, tháp rùa
	- Trò chuyện với trẻ vềvề Bác Hồ: Bác Hồ là ai? Tình cảm của Bác đối với các cháu thiếu nhi, ngày sinh nhật của Bác.
	

	Thể dục sáng
	- Hô hấp: Hít vào thở ra kết hợp ngửi hoa
- Tay 4: Đưa hai tay ra trước, về phía sau
- Bụng 5: Ngồi, quay người sang hai bên 
- Chân 3: Đứng, nhún chân, khụy gối
	Rèn kỹ năng xếp hàng, dãn cách hàng

	Hoạt động học
	Thứ 2
	PTVĐ
- VĐCB:Chạy đổi hướng theo vật chuẩn (4-5 vật chuẩn) (MT7)
TCVĐ: Kéo co
Rèn kỹ năng phối hợp chân, tay, mắt khi thực hiện các vận động chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn.
	Nghỉ lễ giỗ tổ
	PTVĐ
-VĐCB: Bò theo hướng thẳng, trườn qua vật cản 
(MT26)
Rèn kỹ năngphản xạ nhanh, mạnh, khéo và sự tập trung chú ý cao khi tham gia vận độngkết hợp
	PTVĐ 
- VĐCB:Bò ziczac qua 5 điểm, trườn qua vật cản
Rèn kỹ năng bò, trườn, nhanh nhẹn, khéo léo.
	

	
	Thứ 3
	LQV toán
Luyện cho trẻ nhận biết số lượng và chữ số trong phạm vi 5.
Rèn kỹ năng nhận biết các con số
	LQV toán
Đếm trên đối tượng đến 9 và đếm theo khả năng
(MT54)
Rèn kỹ năng quan sát, tư duy nhận biết ra quy tắc
	LQV toán
Luyện chia nhóm số lượng 5 thành 2 phần bằng các cách khác nhau
Rèn kỹ năng so sánh 2 đối tượng
	LQV toán
Luyện nhận biết phân biệt các hình
Rèn kỹ năng chú ý, ghi nhớ có chủ đích, phân biệt các hình cho trẻ
	

	
	Thứ 4
	LQVH
Truyện: Quả bầu tiên
Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi cho trẻ
	LQVH
Thơ: Em yêu nhà em
Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm cho trẻ
	LQVH
Truyện: Ông Gióng
Rèn kỹ năng ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ
	LQVH 
Thơ: Bác Hồ của em
(MT101)
Rèn kỹ năng nghe, thuộc thơ cho trẻ 
	

	
	Thứ 5
	KPXH:
Trò truyện tìm hiểuvề lễ hội Phủ Giầy
(MT78)
Rèn kỹ năng chú ý, ghi nhớ có chủ định
	Nghỉ lễ 30/4
	KPKH 
Trò chuyện với trẻ về thủ đô Hà Nội
(MT103)
Rèn kỹ năngchú ý quan sát và trả lời mạch lạc các câu hỏi 
	KPKH 
Trò chuyện tìm hiểu về Bác Hồ
(MT79, MT100)
Rèn kỹ năng hợp tác làm việc nhóm
	

	
	
Thứ 6
	Tạo hình
Nặn lọ hoa (Vở TH trang 32)
Rèn kỹ năng nặn xoay tròn, lăn dọc, làm lõm, bẻ loecho trẻ
	Nghỉ lễ 01/05
	Tạo hình
In bức tranh đêm pháo hoa bằng tăm bông
(MT126)
Rèn kỹ năngin tranh, sáng tạo tư duy và ghi nhớ chotrẻ
	Âm nhạc
-NDTT: DH: Em mơ gặp Bác Hồ
-NDKH: NH: Bác Hồ người cho em tất cả
-TCAN: “Tai ai tinh”
Rèn kỹ năng hát rõ lời, đúng giai điệu bài hát.
	

	Hoạt động ngoài trời

	Thứ 2
	- HĐMĐ:QS:vườn rau của bé (rau cải thìa)
- TCVĐ: Gà trong vườn rau
- CTD: Vẽ tự do. Ném vòng cổ chai. Câu cá
	Nghỉ lễ giỗ tổ
	- HĐMĐ: Tham quan vườn cổ tích
TCDG: Lộn cầu vồng
-CTD: Cắp cua bỏ giỏ; nhặt cỏ, tưới cây; chơi với đồ chơi ngoài trời
	HĐMĐ: QS: Cây cối trên sân trường
-TCVĐ: Thả đỉa ba ba                                    - CTD: Vẽ phấn, nhặt lá rụng, chơi với lá cây, chăm sóc cây
	

	
	Thứ 3
	- HĐMĐ:TN: Trứng đàn hồi - TCVĐ: Đi cà kheo
-CTD:Thả thuyền, làm đồng hồ lá chuối, câu cá.
	HĐMĐ: TN: Dùng chỉ nhấc đá lạnh
-TCVĐ: Chuyền bóng bằng lưng
- CTD: Vẽ phấn, nhổ cỏ bồn cây, gấp thuyền, thả thuyền giấy
	- HĐMĐ:TN: Nước hút bóng bàn
-TCDG: Mèo đuổi chuột
- CTD; Cho trẻ chơi tự do trên sân cỏ
	HĐMĐ:TN:Coca với sữa tươi
-TCDG: Lộn cầu vồng
- CTD: Cắp cua chơi với lá cây , xâu hoa

	

	
	Thứ 4
	-HĐMĐ: Tổ chức cho trẻ chơi TCVĐ“Chuyền bóng qua đầu”, TCDG “Thả đỉa ba ba”- CTD Xếp hình từ nắp chai, Cắp cua, Vẽ nước trên sân
	- HĐMĐ:Tổ chức cho trẻ chơi TCVĐ “Truyền tin”, “Đập bóng”
- CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi tự do trên sân cỏ, nhặt lá rụng

	-HĐMĐ: Tổ chức cho trẻ chơiTCVĐ“Cáo và thỏ”,TCDG “lộn cầu vồng”
- CTD:Ghép hoa, xem sách vải, vẽ phấn
	- HĐMĐ: TN: Tham quan cánh đồng lúa
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- CTD: Vẽ phấn,nhặt lá,tưới cây,đong nước

	

	
	Thứ 5
	- HĐMĐ: Ngày hội sách của bé

	Nghỉ lễ 30/4
	-HĐMĐ: TN: Ống hút chìm trong chai
- TCVĐ:Nhảy bao bố
CTD: Cắp cua,làm con vật từ lá cây
	- HĐMĐ: TN: Giấy không ướt
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- CTD: Câu cá, thổi bóng, xâu vòng,
	

	
	
Thứ 6
	- HĐMĐ: Dọn góc thiên nhiên, chăm cây, nhặt rác
-TCVĐ: Tìm bạn thân
-CTD: Đong nước, ném vòng, đi cà kheo
	- Nghỉ lễ 01/05
	-HĐCMĐ: Tổ chức cho trẻ chơiTCVĐ: Chạy tiếp cờ, Mưa to, mưa nhỏ
- CTD: Vẽ phấn tự do, nhặt lá rụng, xếp hình
	-HĐMĐ: Cô và trẻ cùng tham gia nhổ cỏ, tưới cây, nhặt rác sân trường
 -TCDG: Rồng rắn lên mây
- CTD:Với đồ chơi ngoài trời
	

	Hoạt động 
(Thay thế HĐ góc)
	Thứ 3
	Trò chơi vận động: Ném vòng cổ chai
	Hoạt động thao: Ném xa bằng 2 tay
	Hoạt động trải nghiệm: Tạo hình lá cờ Việt Nam từ nguyên vật liệu thiên nhiên
	Hoạt động trải nghiệm:Làm cuốn sách về quê hương đất nước- Bác Hồ
	

	
	Thứ 5
	HĐ trải nghiệm: Ngày hội sách
	Nghỉ lễ 30/4
	HĐ trải nghiệm: Bé tập pha nước chanh
	Hoạt động lao động:Chăm sóc vườn hoa tặng Bác
	

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng:
Tuần 1: Xây dựng vườn cá, ao cá, vườn hoa
Tuần 2: Xây dựng công viên Thủ Lệ
Tuần 3: Xây dựng công viên xanh
Tuần 4:Xây dựng lăng Bác
2. Góc phân vai:
Tuần 1: Bán hàng, phòng khám
Tuần 2: Nấu ăn, bán hàng
Tuần 3: Bán hàng, phòng khám
Tuần 4: Bán hàng, phòng khám
3. Góc học tập:
Tuần 1:Xem tranh truyện, tranh ảnh về quê hương
Tuần 2: Xem tranh truyện, tranh ảnh quê hương, các danh lam thắng cảnh ở Thủ đô Hà Nội
Tuần 3: Domino, ghép hình từ hình học, bảng chun học toán
Tuần 4: Bộ xâu dây tạo hình, lô tô, đồng hồ số
4. Góc nghệ thuật: 
Tuần 1:Vẽ dây cờ, tô màu 
Tuần 2:Tô tranh vẽ tháp rùa
Tuần 3: Vẽ ao cá
Tuần 4: Tô màu tranh vẽ lăng Bác
5. Góc thiên nhiên: 
Tuần 1: Chăm sóc cây xanh
Tuần 2:Chơi với cát sỏi
Tuần 3 : Câu cá, đong nước, chăm sóc cây 
Tuần 4:Chơi với sỏi, cát, chăm sóc cây
(MT91- Tuần 2)
Rèn trẻ kỹ năng lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định, sắp xếp vào đúng vị trí dễ ở trên, khó ở dưới.Kỹ năng hợp tác làm việc nhóm
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	-  Tổ chức kê bán ăn; vệ sinh tự rửa tay bằng xà phòng 
-Tổ chức giờ ăn cho trẻ:
 + Cô giới thiệu tên các món ăn, ích lợi của các món ăn và cách chế biến món ăn đó. 
+  Nhắc trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn, ăn hết xuất ăn xong lau miệng, uống nước.
 + Trò chuyện về các loại thức ăn hàng ngày trong gia đình, cách chế biến đơn giản của thức 
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Tổ chức cho trẻ ngủ: 
+ Cho trẻ nghe nhạc không lời, nhạc hát ru
+ Trẻ trai ngủ riêng, trẻ gái ngủ riêng
	

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	Hướng dẫn trẻ làm vở LQVCC nhóm chữ s-x (Vở LQVCC trang 27,28)
	Nghỉ lễ giỗ tổ
	Vui giao thông: Cuộc tranh tài gay cấn- Ai đúng ai sai
	Dự án:  Ao cá Bác Hồ (Tiết 1)
	

	
	Thứ 3
	KNS: Bé làm gì khi gặp chuyện rắc rối
(Vở KNS trang 10)
	Dạy trẻ kể chuyện theo tranh (MT91)
	Hướng dẫn trẻ làm vở LQVT đếm đến 9 
	Dự án:  Ao cá Bác Hồ (Tiết 2)
	

	
	Thứ 4
	Vui giao thông: Cái bụng ầm ĩ- An toàn khi đi trên tàu cao tốc (Video)
	Hướng dẫn trẻ vẽ dây cờ (Vở TH trang
	Hướng dẫn trẻ làm vở LQVCC nhóm chữ v-r (Vở LQVCC trang 29,30)
	Hướng dẫn trẻ làm sách toán “Các đồ vật có dạng thế nào” (Sách LQVT trang 17)
	

	
	Thứ 5
	Thăm quan thư viện của trường
	Nghỉ lễ 30/4
	Cắt dán ao cá Bác Hồ
	Làm thiệp chúc mừng sinh nhật Bác
	

	
	Thứ 6
	    Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	


Minh Tân, ngày 15 tháng 04 năm 2026
                    Giáo viên chủ nhiệm                                                                                                 Ban giám hiệu
                                 Đã ký                                              
                                                                                                                                                               [image: ]

                Nguyễn Thị Diệu Linh                                                                                                      Phạm Thị Hiền       
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